
BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN BẾP CƠM 0Đ VÀ PHIÊN CHỢ 0Đ - SA LONG CƯƠNG & THÂN HỮU Đã giao hàng, đang đợi thư cảm ơn

Đang liên hệ giao hàng

ĐVT SL

1

Quán cơm xã hội Nụ Cười 1
quán cơm 2.000đ nằm trong dự án trợ giúp suất ăn 
giá rẻ của Quỹ từ thiện Bông Sen. Quán bán vào các 
buổi trưa từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần

Gạo kg 500        16 000                     8 000 000 Cô Lanh 0981 873 723
596 Trần Hưng Đạo B, phường 14 
quận 5

1/7/2021 Lanh Huỳnh Siêu Quyên

2

Quán cơm xã hội Nụ Cười 2
quán cơm 2.000đ nằm trong dự án trợ giúp suất ăn 
giá rẻ của Quỹ từ thiện Bông Sen. Quán bán vào các 
buổi trưa từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần

Gạo kg 500        16 000                     8 000 000 Cô Vân 034 865 2508
170 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, Quận Tân Phú

1/7/2021 Thu Vân Huỳnh Siêu Quyên

3

Quán cơm xã hội Nụ Cười 6 
quán cơm 2.000đ nằm trong dự án trợ giúp suất ăn 
giá rẻ của Quỹ từ thiện Bông Sen. Quán bán vào các 
buổi trưa từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần

Gạo kg 500        16 000                     8 000 000 Cô Huệ 0938 897 154
11 Nguyễn Huy Lượng phường 14 
quận Bình Thạnh

1/7/2021 Huệ Huỳnh Siêu Quyên

4

Nhóm thiện nguyện Liên Tâm
1/ 150 phần cơm/ ngày cho các Y bác sĩ và cán bộ ở 
khu cách ly Làng Đại Học.
2/ 300 phần/ đêm (2 đêm/ tuần) cho người vô gia cư 
ở các quận TPHCM (đường Phan Đăng Lưu, đường 
Lê Hồng Phong,...)

Gạo kg 500        16 000                     8 000 000 

A Hiếu 0937 988 777

A Bằng 0969 242 332

214 Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú A, 
Q9 

Hoặc 6/11 Hoàng Hữu Nam, Long 
Thạnh Mỹ Q9. ( ngay bến xe Miền 
Đông mới) 

1/7/2021 Minh Hiếu Huỳnh Siêu Cam Thảo

5

Quán cơm xã hội Nụ Cười 4
quán cơm 2.000đ nằm trong dự án trợ giúp suất ăn 
giá rẻ của Quỹ từ thiện Bông Sen. Quán bán vào các 
buổi trưa từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần

Gạo kg 500        16 000                     8 000 000 điện thoại: 3826 7065 148 Bến Vân Đồn, P6, Q4 1/7/2021 Trang Nhung Huỳnh Siêu Quyên

6

­Cơm chay Mỹ Hương Trai (hết ngày 30/06/2021) 
không nhận nấu cơm và thực hiện CT10.
­Hội Pháp Hoa Ấn Quang TPHCM vẫn hoạt động
Cung cấp cơm / quà cho khu cách ly, mái ấm, chùa

Gạo
5kg/túi x 100 túi

kg 500        16 000                     8 000 000 A.Mỹ ­ 0919945697
96 Nguyễn Chí Thanh, P2, Q10
(quán Mỹ Hương Trai)

3/7/2021 Nguyễn Thế Mỹ
Huỳnh Siêu
100 bao x 5kg/bao

Bùi Thảo

Bí đỏ kg 300          9 800                     2 940 000 Bùi Thảo

Bí xanh kg 200        11 760                     2 352 000 
Rau mồng tơi kg 200        10 000                     2 000 000 
Hành lá làm sạch kg 30        19 600                        588 000 
Dầu ăn can 10      800 000                     8 000 000 

8

Bếp Vui Vẻ 0đ (Quỹ chung Nguyễn Thị Ngọc 
Phượng ­ hiện tại có 17 chi nhánh, riêng TPHCM 10 
điểm phát từ thiện), gồm 2 bếp:
+ Bếp mặn và bếp chay
+ Một ngày nấu xuyên suốt 4 đợt
+ Bếp tại địa điểm khác: 200 ­ 250 phần
+ Bếp chính : 450 ­ 500 phần
Cung cấp cơm cho: người nghèo, khu cách ly, mái ấm 
, chùa
Trung bình 1 ngày phát khoảng 10 mái ấm (do dịch, 
MTQ không đến được, thiếu thức ăn trầm trọng)

Gạo kg 500        16 000                     8 000 000 

C.Phượng (trưởng nhóm) ­ 
0973497003

A.Tùng ­ 0916340659

Bếp chính: 13/114 Trần Văn Hoàng, 
P9, Q. Tân Bình (báo trước 15 phút 
trước khi giao)
Từ khung giờ 13g30 đến 16g00, liên 
hệ a.Tùng nếu gấp.

3/7/2021
Nguyễn Thị 
Ngọc Phượng

Huỳnh Siêu Bùi Thảo

Gạo kg 300        16 000                     4 800 000 Huỳnh Siêu Bùi Thảo

Sữa tươi Vinamilk 
48 hộp/thùng

thùng 30      315 000                     9 450 000 

STT Tên quán cơm / nhóm thiện nguyện  Đơn giá  Thành tiền 

A. Ngọc ­ Gia Bảo

Địa chỉ giao hàng Ngày giao Người nhận Nhà cung cấp

C. Phượng2021­03­07

Bếp Thiện Nguyện Mãn Tự (hiện tại gạo đã đủ), thiếu 
chi phí để mua thực phẩm
1 ngày nhập từ 1000 ­ 1500 tấn rau củ quả
Cung cấp cơm / quà cho khu cách ly, mái ấm, chùa

7

­Quán chính tại địa chỉ: 14/2 Tôn Thất 
Đạm, P.Nguyễn Thái Bình, Q1
­Địa chỉ nhận hàng:201 Nguyễn Thị 
Minh Khai
(kế bên Hội chữ thập đỏ TPHCM)

9

Cơ sở Bảo trợ xã hội La Vang - 
đang nuôi 93 bé mồ côi
cầu cứu do thiếu trầm trọng 
(chị Phượng Bếp Vui Vẻ giới thiệu)

A.Chánh (người sáng lập) : 
0938460687

30 đường 5F, Phường Bình Hưng Hòa 
A, Quận Bình Tân

Đã hoàn thành

Thông tin liên hệ / nhận 
hàng

Tên hàng
Đóng góp Chịu trách nhiệm 

liên hệ

C.Phượng ­ 0797678333

Anh Chánh2/7/2021

1



10

Bếp cơm thiện nguyện Nhất Tâm
Cơm chay miễn phí
Các khu phong tỏa ở Q. Bình Thạnh và người vô gia 
cư
Sau khi hết áp dụng chỉ thị 16 sẽ nấu cho BV Ung 
Bướu

Gạo kg 500        16 000                     8 000 000 Chị Đức Phong 0902434321
158/10 Nguyễn văn Đậu, p7, Q Bình 
Thạnh

3/7/2021
Lại Văn Miêu 
(Đức Phong)

Huỳnh Siêu Cam Thảo

11
Bếp Ba Nguyệt
Cơm mặn miễn phí

Gạo kg 500        16 000                     8 000 000 Chị Nguyệt: 0938250316 185 Bùi Minh Trực, p5, Q8 6/7/2021 Huỳnh Siêu Cam Thảo

12
Chùa Tường Nguyên (Thầy Thích Minh Phú)
Cơm chay miến phí nấu tại chùa
Cơm mặn miễn phí dặt nhà cung cấp/ phật tử 

Gạo kg 500        16 000                     8 000 000 Chị Tâm: 0937227000
Chùa Tường Nguyên
243A/46/9 Hoàng Diệu, P8, Q4

6/7/2021 Huỳnh Siêu Cam Thảo

13
Chùa Phổ Minh (hiện tại ngưng việc nấu cơm nhưng 
vẫn phát quà từ thiện)
thầy trụ trị Thích Thiện Ngọc

Gạo kg        16 000                                 -   Thầy Thích Thiện Ngọc ­ 0938825558
866 Trường Chinh, Phường 15, 
Quận Tân Bình

liên hệ lại chưa 
được

Huỳnh Siêu Bùi Thảo

14
Quán ăn Xích Lô ­ chủ quán chị Dung
trung bình từ 2000 ­ 3000 suất ăn/ngày

Dầu ăn can 10      842 500                     8 425 000 C.Dung : 0908977779
147 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu 
Ông Lãnh, Quận 1

8/7/2021 Mega Bùi Thảo

15

Nhóm Thiện Nguyện Đêm Sài Gòn
phát buổi tối tại các quận, trung bình từ 700 ­ 900 
phần
VD: 1 phần gồm: bánh mì tươi, sữa, khẩu trang, xúc 
xích…được chia vào 1 túi và phát cho 1 người

Xúc xích (40gr/cây) cây 2000          3 825                     7 650 000 
A.Thành (trưởng nhóm) : 
0906830924
trước khi đi liên hệ trước

19 Hoa Cau, Phường 7, Quận 
Phú Nhuận (gần cây xăng Phan Xích 
Long, đi 100m, quẹo trái)

8/7/2021 Vissan Bùi Thảo

16 Food Bank (Thủ Đức) Vietnam Gạo kg 1000        16 000                   16 000 000 
Giao từ thứ 2 đến thứ 6 ­ 
giờ hành chánh

10B đường số 2, KP3, Hiệp Bình 
Chánh, Thủ Đức

2021­12­07 Bùi Thảo

Gạo kg 325        16 000                     5 200 000 

Mì gói thùng 68        92 425                     6 284 900 

Sữa tươi Vinamilk 
48 hộp/thùng

thùng 2      363 599                        732 198 

Gạo kg 2000        12 400                   24 800 000 
phí vận chuyển chuyến 1   1 500 000                     1 500 000 

19 Gạo kg 2000        10 834                   21 668 000 
Cá ngừ xốt cà chua hộp 1040        14 000                   14 560 000 
Cá ngừ ngâm dầu hộp 960        12 000                   11 520 000 
Muối 500g 1000          4 800                     4 800 000 
phí vận chuyển chuyến 1      350 000                        350 000 
Gạo kg 5000        11 600                   58 000 000 
Nước tương Nhị Ca 
(500ml)

chai 1008          5 303                     5 879 966 Quyên ­ Cô Bình

Nước mắm Nam 
Ngư (900ml)

chai 1000        16 909                   18 599 900 

Mì gói 3 miền thùng 500      100 000                   50 000 000 
Gạo kg 9000        11 600                 104 400 000 Quyên ­ Cô Bình
Mì gói 3 miền thùng 300        98 000                   29 400 000 
Xúc xích (40gr/cây) cây 25      382 500                     9 562 500 
Bao bì để chia quà 2 
đợt ở LA

kg 24        45 000                     1 080 000 

Tiền xe vận chuyển 
(nước mắm + nước 

chuyến 3      750 000                     2 250 000 

22
Phát từ thiện 900 phần quà cho người dân Bình 
Dương _ đợt 1

phần 900      150 000                 135 000 000 Quyên ­ Cô Bìnhđang đặt hàng, sẽ cập nhật chi tiết sau khi nhận hàng

Đỗ Lễ Thành Toàn
Phone 093 876 4618

 10/3B Nguyễn Huy Tưởng, Phường 
6, Bình Thạnh, TPHCM.

2021­08­21
Chuyến xe 0 đồng _ đợt 2 (Sa Long Cương 
VN)_400 phần quà

chị Hồng : 0901264762 
hoặc 0329042636

6/6/22 đường 19A khu pho 19 phuong 
bình hưng hòa A quận Bình Tân, 

TPHCM
(anh Toàn Sa Long Cương VN 

chuyển dùm)

Bùi Thảo ­ Hồng 
Quyên

2021­11­09

Quyên ­ Cô Bình
Đỗ Lễ Thành Toàn

Phone 093 876 4618
 10/3B Nguyễn Huy Tưởng, Phường 

6, Bình Thạnh, TPHCM.
2021­08­11

Cty Lương thực 
LA

Tháng 9/2021

Quà cho người dân Long An Đợt 2 - 900 phần

18
Chuyến xe 0 đồng _ đợt 1 (Sa Long Cương VN)_ 
2000 kg gạo

Hội người mù Bình Tân
Khu trọ 700 Tân Kỳ Tân Quý Tân Kỳ Tân Quý, P. 
BHH, Bình Tân. Khu vực vó nhiều người mù bán vé 
số đang thất nghiệp 2 tháng nay. Không đủ tiền đóng 
trọ, cần MTQ hỗ trợ nhu yếu phẩm và lương thực (65 
người)

17

Quà cho người dân Long An Đợt 1 - 1000 phần20

21

1 nhân viên đại diện Thuận Phương cùng chính quyền địa phương đi 
đến tận nhà các hộ nghèo Huyện Cần Đước trao tặng

Tháng 8/2021

1 nhân viên đại diện Thuận Phương cùng chính quyền địa phương đi 
đến tận nhà các hộ nghèo Huyện Cần Đước trao tặng

2



TỔNG CỘNG đã sử dụng cho quán 0Đ và phát 
từ thiện       512 792 464 

1 Nhóm SLC Canada và thân hữu_xuất quỹ Đợt 1 CAD   15 000        18 700       280 500 000 

Nhóm SLC Canada và thân hữu_xuất quỹ Đợt 2 CAD   13 000        18 160       236 080 000 

Nhóm SLC Canada và thân hữu_xuất quỹ Đợt 3 CAD     8 000                        -   

Còn lại cho các quán ăn xã hội 0 đồng:           3 787 536 
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